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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022  

ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên  
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;  

Căn cứ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh 

Hưng Yên Ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên;  

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh 

Hưng Yên Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 

số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy 

định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 2933/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2017 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hưng Yên Ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến ngành Giáo dục và 

Đào tạo;  

 Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên năm 2022.  

                                                   QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 268 (hai trăm sáu mươi tám) sáng kiến cấp cơ sở năm 

2022 của các tác giả, đồng tác giả thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các tác giả và đồng tác giả sáng kiến có tên tại Điều 1 được hưởng 

quyền lợi theo quy định hiện hành. 

Các đơn vị giáo dục có trách nhiệm triển khai áp dụng các sáng kiến được 

công nhận của đơn vị nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực tiễn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn 

phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị giáo dục có liên quan và 

các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                          
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Hội đồng TĐKT ngành GDĐT; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT-GDCN. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phê 
 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:     /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày     tháng 5  năm 2022 

DỰ THẢO 
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KẾT QUẢ CHẤM, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021-2022 

(Đính kèm QĐ số     /QĐ-SGD ĐT ngày    tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Đơn vị công tác Tên đề tài sáng kiến Lĩnh vực 

 Đạt  

(Không 

đạt) 

1 

Nguyễn Văn Duy 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Nguyễn Vũ Ánh Tuyết   

Nam 

Nữ 

Nữ 

H trưởng 

PHT  

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Chế tạo chế phẩm Nano bằng phương pháp Hóa - Lý nâng 

cao giá trị kinh tế của nông sản địa phương 
KHTN Đạt 

2 Nguyễn Đức Thắng Nam 
 Hiệu 

trưởng 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Một số giải pháp Xã hội hóa giáo dục tạo cơ sở vật chất, 

thiết bị dạy học tại trường THPT Nguyễn Trung Ngạn năm 

2020 và 2021 

QL Tài 

chính 
Đạt 

3 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ Giáo viên  THPT Phù Cừ 
Sử dụng một số ứng dụng hỗ trợ dạy và học trực tuyến môn 

Hoá học tại trường THPT Phù Cừ 
Hóa học Đạt 

4 

Hà Quang Vinh 

Lưu Quang Hưởng 

Trần Văn Tỏ 

Nam 

Nam 

Nam 

Hiệu 

trưởng 

PHT  

Tổ phó 

Trường THPT 

Đức Hợp 

Biện pháp xây dựng trường học số tại trường THPT Đức 

Hợp 
Quản lý Đạt 

5 
Vũ Thanh Bình 

Hoàng Thị Hương 

Nam 

Nữ 

 Hiệu 

trưởng 

TTCM 

THPT Tiên Lữ 
Các biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

trực tuyến trong trường THPT Tiên Lữ 
Quản lý Đạt 

6 Hoàng Nghĩa Kiên Nam TTCM 
THPT Dương Q 

Hàm 

Sử dụng chức năng tạo đề thông minh trên nền tảng OLM 

để kiểm tra - đánh giá học sinh môn Sinh học giai đoạn học 

trực tuyến 

Sinh học Đạt 

7 
Đỗ Thị Hoài 

Hà Văn Cường 

Nữ 

Nam 

PHT 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Siêu 

Một số giải pháp tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin 

và chuyển đổi số phù hợp với bối cảnh phòng, chống dịch 

Coviod-19 trong quản lí dạy và học tại trường THPT 

Nguyễn Siêu 

Quản lý Đạt 

8 Đỗ Văn Thuần Nam Giáo viên THPT Yên Mỹ 
Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho 

HS trong dạy học chương "Khúc xạ ánh sáng" Vật lý 11.  
Vật lý Đạt 

9 
Nguyễn Thị Én 

Tạ Thị Thu Mai 

Nữ 

Nữ 

PHT  

Giáo viên  
THPT Đức Hợp 

Vận dụng một số phần mềm  nhằm nâng cao sự tương tác 

trong dạy học trực tuyến môn Địa lý 12 tại trường THPT 

Đức Hợp. 

Địa lý Đạt 
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10 Bùi Quốc Hùng Nam Kế toán  
THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Công tác quản lý tài chính, thực trạng và đề xuất giải pháp 

tự chủ tài chính tại Trường THPT Phạm Ngũ Lão 
Kế toán Đạt 

11 

Lê Thị Dung 

Nguyễn Thị Vụ 

Nguyễn Văn Năm 

Nữ 

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 

PHT 

THPT Ân Thi 

Ứng dụng phần mềm ispring suite 10 thiết kế một số bài 

giảng E - Learning môn Hóa học nhằm nâng cao năng lực tự 

học 

Hóa học Đạt 

12 

 Nguyễn Thị Ngọc Anh  

Trần Thị Mai 

Nguyễn Đình Thế 

Nữ 

Nữ 

Nam 

PHT  

Giáo viên 

Giáo viên  

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Phản ứng chuyển vị trong tổng hợp hữu cơ bồi dưỡng HS 

giỏi quốc gia, quốc tế 
Hóa học Đạt 

13 Đặng Thị Thanh Nhung Nữ Nhân viên THPT Ân Thi 
Một số biện pháp trong việc bảo quản vốn tài liệu thư viện 

trường THPT Ân Thi 
Thư viện Đạt 

14 Nguyễn Hữu Bằng Nam Giáo viên THPT Yên Mỹ 
Vận dụng PP dạy học dự án vào bài Máy phát điện xoay 

chiều một pha theo PP giáo dục STEAM 
Vật lý Đạt 

15 Vũ Thị Lan Hường Nữ Giáo viên 

THCS và THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Ứng dụng học liệu số, thiết bị công nghệ trong dạy học trực 

tuyến bài Bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai 
Địa lý Đạt 

16 Cáp Tuấn Diễm Nam VT-TQ THPT Ân Thi 
Ứng dụng CNTT trong lưu trữ và sử dụng hiệu quả hồ sơ 

của học sinh 

Hồ sơ lưu 

trữ 
Đạt 

17 Nguyễn Thị Đẹp Nữ Giáo viên THPT Phù Cừ 
Tổ chức dạy học phân hóa trong bài 36 chương trình địa lí 

12 nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh. 
Địa lý Đạt 

18 
Đỗ Thị Yến 

Nguyễn Thị Xiêm 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Mỹ Hào 

Thiết kế bài học chủ đề STEM trọng dạy học môn Công 

nghệ 10 THPT 

Công 

nghệ 
Đạt 

19 
Vũ Thị Lan 

Vũ Thị Thùy Linh 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Hưng Yên 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến ở 

trường THPT Hưng Yên 
Sinh học Đạt 

20 
Đào Ngọc Hai 

Vũ Thị Thắm   

Nam 

Nữ 

Hiệu 

trưởng 

Giáo viên 

THPT Nghĩa 

Dân 

Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua 

công tác chủ nhiệm tại lớp 12 A3 THPT Nghĩa Dân 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

21 

Nguyễn Thị Loan 

Phạm Trung Hảo 

Trần Hải Minh 

Nữ 

Nam 

Nam 

H. trưởng 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Ân Thi 
Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả trong việc dạy học 

online ở trường THPT Ân Thi 
Quản lý Đạt 

22 

Đinh Văn Hữu 

Nguyễn Thị Hiếu 

Trương Thị Thủy 

Nam 

Nữ 

Nữ 

PHT 

TTCM 

Giáo viên 

THPT Kim Động 
Sử dụng hiệu quả ứng dụng Maple trong dạy học và kiểm 

tra đánh giá môn Toán THPT 
Toán học Đạt 
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23 

Nguyễn Thị Sim 

Doãn Thị Thúy Hoa 

Trần Thị Bích Lê 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

TTCM 

Giáo viên 

THPT Tiên Lữ  
Một số hoạt động của GVCN nhằm nâng cao hiệu quả tư 

vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

24 
Nguyễn Thị Hường 

Nguyễn Thị Tươi 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

 Ứng dụng một số công cụ trong dạy học trực tuyến bài 25: 

Động năng - Vật lý 10  
Vật lý Đạt 

25 
Nguyễn Văn Hải  

Nguyễn Thị Hường  

Nam 

Nữ 

 TTCM  

Giáo viên 

THPT Dương 

Quảng Hàm 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa 

học lớp 10 khi dạy học online 
Hóa học Đạt 

26 

Trương Hồng Phấn       

Phạm Anh Dũng           

Đặng Thị Thơm 

Nữ 

Nam 

Nữ 

PBTĐT  

CTCĐ  

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Một số biện pháp tổ chức dạy trực tuyến hiệu quả môn 

GDQP ở trường THPT Nguyễn Thiện Thuật 
QPAN Đạt 

27 

Bùi Mạnh Hùng 

Bùi Thị Dung 

Quách Đăng Thăng 

Nam 

Nữ 

Nam 

TTCM 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Phù Cừ 
Sử dụng Quizizz, Padlet, OLM để nâng cao chất lượng dạy 

và học trực tuyến môn Toán tại trường THPT Phù Cừ 
Toán học Đạt 

28 

Bùi Thị Thu Hằng 

Ngô Văn Hồng 

Lê Thị Huyền 

Nữ 

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Trần 

Quang Khải 

Vận dụng mô hình dạy học vừa đúng lúc trong dạy học chủ 

đề Động lượng nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh 

lớp 10 

Vật lý Đạt 

29 
Phạm Huy Hưng 

Nguyễn Thị Thiết 

Nam 

Nữ 

P.Hiệu 

trưởng 

Giáo viên 

THPT Nghĩa 

Dân 

Một số giải pháp quản lý hoạt động chuyên môn khi dạy học 

trực tuyến tại trường THPT Nghĩa Dân 
Quản lý Đạt 

30 Đỗ Thị Thiết Nữ Giáo viên 
THPT Trưng 

Vương 

Xây dựng tài liệu hướng dẫn học sinh tự học chương "Dòng 

điện trong các môi trường" - Vật lý 11 
Vật lý Đạt 

31 

Trần Mạnh Hùng 

Trần Thị Chuyên 

Đào Thị Thắm 

Nam 

Nữ 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Tiên Lữ 
Ứng dụng một số phần mềm hỗ trợ nhằm giúp học sinh 

hứng thú học tiếng Anh tại trường THPT Tiên Lữ 
T Anh Đạt 

32 
Đỗ Thị Sang 

Đỗ Thị Dung 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Thiết kế, sử dụng đồ dùng dạy học tự làm trong giảng dạy 

Hóa học nhằm tăng hứng thú cho HS tại trường THPT 

Khoái Châu 

Hóa học Đạt 

33 
Vũ Thị Thu 

Lê Văn Kiên 

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Mỹ Hào 

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua 

dạy học chủ đề tích hợp "Ozon sự suy giảm và một số biện 

pháp bảo vệ tầng Ozon" 

Hóa học Đạt 

34 
Lê Thị Nhung 

Đỗ Thị Minh Hiếu 

Nữ 

Nữ 

 CTCĐ 

 TTCM 

THPT Khoái 

Châu 

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công 

đoàn ở trường THPT Khoái Châu 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

35 Đào Thị Hòa Quỳnh Nữ TTCM  
THPT Khoái 

Châu 

Một số giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

môn Tiếng Anh của HS lớp 11 trường THPT Khoái Châu 
T Anh Đạt 
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36 Đỗ Văn Đức Nam Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong 

dạy học môn Vật lý ở trường THPT nhằm phát triển năng 

lực học sinh  

Vật lý Đạt 

37 

Trần Thị Ngọc Minh    

Vũ Thị Thương          

Trần Thị Lương 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Tiên Lữ 
Ứng dụng phần mềm OLM nhằm nâng cao hiệu quả kiểm 

tra, đánh giá trực tuyến 
Tin học Đạt 

38 
Nguyễn Mạnh Cường  

Lê Văn Quân 

Nam 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Đức Hợp Ứng dụng trò chơi Quizz để tạo hứng thú môn Toán 10  Toán học Đạt 

39 

 Nguyễn Thị Hồng Lê 

Trần Thị Lan Phương     

Phạm Thị Hậu  

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Minh 

Châu 

Sử dụng công cụ trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy 

và học Tiếng Anh 11 trường THPT Minh Châu 
T Anh Đạt 

40 
Đào Đức Toàn  

Vũ Thị Thu Huyền   

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Trần 

Hưng Đạo 

Ứng dụng máy tính Casio FX-570VN giải nhanh một số bài 

tập trắc nghiệm Vật lý 12 
Vật lý Đạt 

41 

Nguyễn Thị Huệ 

Trần Thị Phúc 

Nguyễn Thị Nhung 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

TTCM  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh chuyên 

hóa qua dạy học nội dung cân bằng hóa học 
Hóa học Đạt 

42 Đoàn Thị Thu Hồng Nữ Giáo viên 

THCS và THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Phát triển năng lực toán học cho học sinh lớp 12 trung học 

phổ thông thông qua giải bài toán cực trị số phức bằng nhiều 

cách 

Toán học Đạt 

43 
Nguyễn Thị Hường 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Nữ 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Khai thác CNTT giúp tạo môi trường tương tác trong dạy 

học trực tuyến 
T Anh Đạt 

44 Nguyễn Ngọc Luân Nam 
Hiệu 

trưởng  
THPT Yên Mỹ 

Phân loại và phương pháp giải nhanh các bài toán về dao 

động điều hòa, con lắc lò xo và con lắc đơn.   
Vật lý Đạt 

45 Trịnh Thị Huyền Nữ Giáo viên 
THPT Dương 

Quảng Hàm 

Áp dụng linh hoạt một số PP kiểm tra, đánh giá khi dạy học 

trực tuyến môn Tin học ở trường THPT Dương Quảng Hàm 
Tin học Đạt 

46 
Đào Thị Nhiên 

Nguyễn Thị Thủy 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nghĩa 

Dân 

Sử dụng dạy học theo dự án nhằm nâng cao kết quả học tập 

trực tuyến cho HS lớp 10 trường THPT Nghĩa Dân qua chủ 

đề "Thiết kế nghiệp" 

Tin học Đạt 

47 Nguyễn Thị Duyên Nữ TTCM THPT Hưng Yên 

Áp dụng phương pháp “dạy học kết hợp – blended teaching” 

để nâng cao năng lực Tiếng Anh cho học sinh lớp 11 trường 

THPT Hưng Yên. 

T Anh Đạt 

48 
Nguyễn Thị Thu Nga    

Phạm Thị Nguyện 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Kim Động 

Một số kinh nghiệm trong dạy học trực tuyến ở trường 

THPT 
Tin học Đạt 
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49 Phạm Công Trữ Nam Giáo viên 
THPT Nam Phù 

Cừ 

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy 

học hóa học hữu cơ lớp 11 thông qua hoạt động trải nghiệm. 
Hóa học Đạt 

50 Vũ Thị Hoa Nữ Giáo viên THPT Yên Mỹ 
 Chủ đề giáo dục STEM “ Chiết suất tinh dầu sả- vì sức 

khoẻ cộng đồng” 
Sinh học Đạt 

51 

Đào Thị Hà 

Phạm Thị Lộc 

Hoàng Thị Hồng Chuyên 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học dự án gắn với 

sản xuất địa phương bài Peptit- protein Hóa học 12  nhằm 

phát triển năng lực hợp tác cho HS 

Hóa học Đạt 

52 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ   
THPT Trần 

Quang Khải 

Ứng dụng Canva, Padlet trong dạy và học Tiếng Anh tại 

trường THPT Trần Quang Khải 
T Anh Đạt 

53 
Nguyễn Thị Thu Thủy 

Phan Quốc Anh 

Nữ 

Nam 

PHT 

Giáo viên 

THPT Trưng 

Vương 

Các biện pháp thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực tại trường 

THPT Trưng Vương.  
Quản lý Đạt 

54 Nguyễn Thị Ngừng Nữ  TTCM THPT Mỹ Hào 

Phát triển năng lực HS thông qua việc áp dụng PP dạy học 

dự án vào đổi mới một số hoạt động trong giờ sinh hoạt lớp 

online 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

55 
Trần Thị Thúy 

Vương Thị Ngọc 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Đức Hợp 

Tăng cường kĩ năng đọc Tiếng Anh cho học sinh lớp 10 qua 

công cụ Reading Progress tích hợp trong Microsoft Teams 
T Anh Đạt 

56 

Lê Thị Hà Thu 

Phan Thị Tươi 

Tống Thị Thúy Vân 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Hệ thống lý thuyết và bài tập nhóm VI A dạy bồi dưỡng 

HSG QG 
Hóa học Đạt 

57 

Bùi Thị Hà 

Ngô Thị Mơ 

Đinh Hải Hưng 

Nữ 

Nữ 

Nam 

CTCĐ  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập cho HS giỏi khi 

giảng dạy phần quan hệ quốc tế (1919-2000) 
Lịch sử Đạt 

58 
Nguyễn Thị Thu 

Lê Ngọc Cảnh 

Nữ 

Nam 

Giáo viên  

PHT 

THPT Trần 

Quang Khải 

Một số hoạt động xây dựng lớp học hạnh phúc tại lớp 12A2 

trường THPT Trần Quang Khải. 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

59 Nguyễn Tuyết Mai Nữ Giáo viên 
THTP Văn 

Giang 

Dạy học phân hóa thông qua dạy học "Project"  phát triển 

năng lực giao tiếp cho học sinh khối 11,12 - Trường THPT 

Văn Giang. 

T Anh Đạt 

60 
Nguyễn Thị Nga 

Hoàng Thị Nhài 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THCS - THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Vận dụng các hiện tượng thực tiễn vào giảng dạy Hóa học 

nhằm nâng cao hứng thú học tập cho HS THPT  
Hóa học Đạt 

61 Vũ Đình Huynh Nam TTCM 
THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Mô hình hoá toán học một số tình huống thực tiễn trong dạy 

học lớp 10 
Toán học Đạt 

62 Lê Văn Quân Nam Giáo viên THPT Đức Hợp 
Tổ chức dạy học STEAM chủ đề: Chế tạo đèn bắt côn trùng 

thông minh góp phần tăng cường hứng thú học tập Vật lý ở 
Vật lý Đạt 
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HS 

63 Phùng Thị Tuyên Nữ Giáo viên 

THCS & THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Áp dụng giáo dục STEM và đánh giá PISA trong dạy học 

phần: chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật để phát 

triển năng lực học sinh. 

Sinh học Đạt 

64 

Phạm Thị Thủy    

Nguyễn Xuân Biên  Phan 

Văn Thành 

Nữ 

Nam 

Nam 

Giáo viên 

BTĐT 

Giáo viên 

THPT Phù Cừ 
Thiết kế hướng dẫn tổ chức một số hoạt động Đoàn trong 

giờ sinh hoạt lớp tại trường THPT Phù Cừ 
Đoàn Đội Đạt 

65 

Đỗ Thị Tuyết Nga 

Nguyễn Thị Thúy Hoa 

Chu Thị Hồng 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Văn 

Giang 

Tổ chức hoạt động Mở đầu bài học tạo hứng thú học tập 

môn Toán và phát triển năng lực học sinh. 
Toán học Đạt 

66 
Lê Thị Huệ 

Nguyễn Thị Hòa 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Dương 

Quảng Hàm 

Củng cố kiến thức tiếng Anh cho HS lớp 12 qua hoạt động 

giao bài về nhà trên Quizz … 
T Anh Đạt 

67 Hoàng Thị Ngần Nữ Giáo viên 
THPT Khoái 

Châu 

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh 

thông qua sử dụng bài tập hóa học thực tiễn chương 

Halogen – Hóa học 10 cơ bản 

Hóa học Đạt 

68 Hoàng Thị Hồng Nữ Giáo viên THPT Tiên Lữ 
Xây dựng hệ thống lí thuyết và bài tập phần kim loại kiềm 

thổ và hợp chất trong việc giảng dạy ôn thi tốt nghiệp THPT 
Hóa học Đạt 

69 
Đỗ Ngọc Thái 

An Thị Huyền 

Nam 

Nữ 

PHT 

Giáo viên 
THPT Tiên Lữ 

Xây dựng câu hỏi chuyên đề điều khiển sinh trưởng, phát 

triển và sinh sản của  một số giống cây ăn quả ở Hưng Yên 
Sinh học Đạt 

70 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ Giáo viên 

THCS và THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Đổi mới một số phương pháp dạy học nhằm nâng cao hứng 

thú và hiệu quả dạy học trực tuyến cho học sinh 
Lịch sử Đạt 

71 Đoàn Thị Nguyên Nữ Giáo viên THPT Ân Thi 
 Sử dụng tài liệu thơ ca để tạo hứng thú học tập cho học sinh 

trong phần Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII 
Lịch sử Đạt 

72 Nguyễn Thị Nguyệt Mai Nữ Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Siêu 

Dạy học STEM chủ đề: Thiết kế bình điện phân đơn giản 

điều chế nước Giave 
Hóa học Đạt 

73 Nguyễn Ngọc Minh Nam Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Siêu 

Sử dụng PP lớp học đảo ngược trong dạy học chủ đề hàm số 

lượng giác 
Toán học Đạt 

74 Nguyễn Thị Bích Hồng Nữ Giáo viên 
THPT Dương 

Quảng Hàm 

Dạy học chương CACBOHIĐRAT theo hướng phát triển 

năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn 
Hóa học Đạt 

75 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ Giáo viên 
 THPT Minh 

Châu 

Sử dụng một số công cụ hỗ trợ tương tác để nâng cao chất 

lượng trong dạy học trực tuyến môn Tin học 
Tin học Đạt 
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76 Nguyễn Thị Xoan Nữ Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Hướng dẫn học sinh thực hành về tệp văn bản trong lập trình 

Pascal 
Tin học Đạt 

77 

Lưu Minh Nam 

Nguyễn Tuấn Đạt         

Nguyễn Văn Hiếu  

Nam 

Nam 

Nam 

Hiệu 

trưởng 

Giáo viên 

Giáo viên  

THPT Khoái 

Châu                   

THPT Chuyên  

Xây dựng hệ thống bài tập giúp học tốt chuyên đề duyệt trên 

đồ thị 
Tin học Đạt 

78 
Nguyễn Thị Ánh Hồng     

Nguyễn Thị Lý 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Hưng Yên 

Tiến trình dạy học một số kiến thức Vật lý theo Phương 

pháp nêu - giải quyết vấn đề và tổ chức dạy học theo góc. 
Vật lý Đạt 

79 Vũ Thị Anh Nữ Giáo viên  THPT Ân Thi 
Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường 

trung học phổ thông Ân Thi - Hưng Yên 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

80 
Phan Quang Sơn 

Nguyễn Tường Linh 

Nam 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh 

trường THPT Khoái Châu qua các bài toán số phức 
Toán học Đạt 

81 Bùi Thanh Huyền Nữ Giáo viên 
TH, THCS & 

THPT Greenfield 

Ứng dụng Wordwall dạy học Online gây hứng thú cho học 

sinh 
Tin học Đạt 

82 
Bùi Thị Thắm 

Nguyễn Hữu Quyết 

Nữ 

Nam 

TTCM 

Giáo viên 

THPT Trần 

Quang Khải        

THPT Phù Cừ 

Sử dụng phần mềm ClassPoint để nâng cao chất lượng dạy 

học trực tuyến môn Tin học trong trường THPT 
Tin học Đạt 

83 

Đào Thị Mỹ      

Trần Thị Thu Phương    

Bùi Thị Thu Hà 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Tiên Lữ 
Vai trò của giáo viên trong xây dựng văn hóa học đường ở 

trường THPT Tiên Lữ 

HĐNGL

L 
Đạt 

84 Trần Thị Huế Nữ Giáo viên THPT Ân Thi 
Xây dựng nội dung sinh hoạt lớp nhằm giáo dục kỹ năng 

sống cho HS lớp chủ nhiệm trong thời gian học trực tuyến 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

85 

Nguyễn Văn Năm 

Nguyễn Thị  Chang 

Nguyễn Thị Hải Nhung  

Nam 

Nữ 

Nữ 

PHT 

Giáo viên 

Giáo viên  

THPT Ân Thi 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 

12 trong tác động của dịch Covid-19 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

86 

Nguyễn Văn Tuyển 

Nguyễn Thị Lương 

Nguyễn Anh Minh 

Nam 

Nữ 

Nam 

PHT 

Giáo viên 

BTĐT 

THPT Khoái 

Châu 

Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông 

cho học sinh THPT Khoái Châu 

GDNGL

L 
Đạt 

87 Hoàng Thị Thúy Nữ Giáo viên THPT Ân Thi 

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực 

tuyến nhằm nâng cao năng lực tự học cho HS trong môn 

Tiếng Anh 10. 

T Anh Đạt 

88 Trần Thị Thanh Tiền Nữ Giáo viên THPT Yên Mỹ 
Xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp chủ đề: "Hợp chất của 

lưu huỳnh và mưa axít" nhằm phát triển năng lực cho HS 
Hóa học Đạt 
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89 

Nguyễn Thị Phượng 

Vũ Thị Hòa 

Vũ Thị Phúc 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

PHT 

 THPT Mỹ Hào Sử dụng Google Earth trong dạy học Địa lý THPT Địa lý Đạt 

90 
Đào Thị Bích Ngọc 

Vũ Thị Thảo 

Nữ 

Nữ 

 TTCM  

Giáo viên 
THPT Kim Động 

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kênh 

hình trong dạy học Địa lí các quốc gia ở lớp 11 trường 

THPT Kim Động 

Địa lý Đạt 

91 
Lưu Quang Hưởng 

Nguyễn Tiến Vũ      

Nam 

Nam 

PHT  

Giáo viên 
THPT Đức Hợp 

 Xây dựng một số chủ đề về công tác chủ nhiệm lớp góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục trong đại dịch Covid-19.  

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

92 Phạm Thị Trang Nữ Giáo viên 
TH, THCS & 

THPT Greenfield 
Ứng dụng Live Worksheet vào giảng dạy môn Tin học lớp 5 Tin học Đạt 

93 
Bùi Thiện Quý     

Lương Xuân Hồng 

Nam 

Nam 

BTĐT  

Giáo viên 
THPT Hưng Yên 

Sử dụng một số phần mềm  kiểm tra đánh giá trực tuyến 

hiệu quả 
Tin học Đạt 

94 

Nguyễn Thị Lệ Xuân 

Đinh Văn Chuẩn 

Phạm Thị Hồng Chuyên 

Nữ 

Nam 

Nữ 

Hiệu 

trưởng  

PHT 

Giáo viên 

THPT Mỹ Hào 
Ứng dụng CNTT trong việc đổi mới quản lý hoạt động 

chuyên môn tại trường THPT Mỹ Hào 
Quản lý Đạt 

95 Đỗ Thị Diệu Linh Nữ Giáo viên 
THPT Trưng 

Vương 

Ứng dụng CNTT trong dạy học trực tuyến tạo hứng thú học 

tập cho HS, nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học 

THPT 

Hóa học Đạt 

96 Đỗ Thị Hường Nữ Giáo viên THPT Yên Mỹ 
Sử dụng PP dạy học theo dự án để thiết kế và tổ chức dạy 

học chủ đề: "Một số vấn đề mang tính toàn cầu" - Địa lý 11 
Địa lý Đạt 

97 

Nguyễn Thị Thanh Nga 

Nguyễn Thị Tình 

Nguyễn Thị Lương 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Biên soạn một số giáo án dạy học chủ đề  môn Tin học 11 ở 

trường THPT Khoái Châu 
Tin học Đạt 

98 

Đào Thị Lan 

Đào Thị Mỹ 

Trần Thị Thu Phương  

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Tiên Lữ 

Một số biện pháp nâng cao thành tích giảng dạy kĩ thuật 

nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh lớp 11 trường THPT 

Tiên Lữ 

Thể dục Đạt 

99 Lê Đình Hậu Nam Giáo viên THPT Đức Hợp 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến trong 

môn Thể dục ở trường THPT Đức Hợp 
Thể dục Đạt 

100 

Trần Hồng Công 

Phạm Thị Hồng 

Trần Quyết    

Nam 

Nữ 

Nam 

BTĐT  

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nghĩa 

Dân 

 Nâng cao kỹ năng thích ứng nhanh thông qua các hoạt động 

Giáo dục tập thể cho HS trường THPT Nghĩa Dân trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19 

HĐNGL

L 
Đạt 
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101 
Vương Đức Hiệu  

Hoàng Phương Mai 

Nam 

Nữ 

CTCĐ  

Giáo viên  
 THPT Mỹ Hào 

Nghiên cứu biện pháp nâng cao tính tự giác, tích cực trong 

giờ học thể chất cho học sinh 
Thể dục Đạt 

102 
Lương Thị Dương 

Thái Thị Thủy 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Áp dụng CNTT trong giao nhiệm vụ chuẩn bị bài mới môn 

Tiếng Anh trong lớp học trực tuyến tại trường THPT Phạm 

Ngũ Lão. 

T Anh Đạt 

103 

Nguyễn Thị Lý 

Phạm Thị Lệ Thảo 

Đỗ Thị Nhung 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Mỹ Hào 
Tổ chức triển lãm tranh, ảnh và tập san bằng tiếng Anh cho 

học sinh THPT. 
T Anh Đạt 

104 Đỗ Thanh Phúc Nữ Giáo viên 
THPT Văn 

Giang 

Sử dụng Padlet trong dạy  học Lịch Sử Online để phát triển 

năng lực của HS 
Lịch sử Đạt 

105 
Hoàng Thị Thu Hằng    

Cao Thị Châm 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Trần 

Hưng Đạo 

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS thông qua 

chuyên đề mảng một chiều 
Tin học Đạt 

106 

Phạm Thị Kiều  

Diễm Phan Thị Vân 

Nguyễn Thị Trang 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Dạy học: “Công nghệ chế tạo phôi theo PP dạy học theo dự 

án  

Công 

nghệ 
Đạt 

107 

Trần Đức Khánh           

Lê Đình Hậu                 

Nguyễn Thị Hiệp  

Nam 

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Đức Hợp 
Đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm phát triển 

năng lực HS trường THPT Đức Hợp. 

GDNGL

L 
Đạt 

108 Phạm Cao Toàn   Nam PHT 
THPT Minh 

Châu 

Áp dụng một số phương pháp giảng dạy mới vào dạy bài 21: 

Di truyền y học sinh học lớp 12 
Sinh học Đạt 

109 

Nguyễn Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Văn 

Nguyễn Thế Anh 

Nữ 

Nữ 

Nam 

TTCM  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Dạy học dự án "Bảo quản và chế biến lương thực, thực 

phẩm khi xảy ra dịch Covid-19" - Công nghệ 10 

Công 

nghệ 
Đạt 

110 

Nguyễn Văn Khang 

Vũ Thị Ninh 

Phạm Thị Kiều Diễm 

Nam 

Nữ 

Nữ 

PHT  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

 Giải pháp tăng oxi hòa tan trong ao, hồ nuôi trồng thủy sản 

vào ban đêm nhờ sục khí bằng năng lượng mặt trời 

Công 

nghệ 
Đạt 

111 Đỗ Thị Ánh Tuyết Nữ Giáo viên 
THPT Khoái 

Châu 

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào tiết Language 

nhằm phát triển năng lực tự học của HS trường THPT Khoái 

Châu  

T Anh Đạt 

112 

Đỗ Thị Hồng Thơm 

Lưu Thị Thanh Hoa 

Nguyễn Hương Nhụy   

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên 

TTCM 

THPT Đức Hợp 
Thiết kế bài tập và bài kiểm tra trực tuyến cho học sinh lớp 

12 trường THPT Đức Hợp 
T Anh Đạt 

113 Nguyễn Thị Xuân Nữ Giáo viên THPT Kim Động Tổ chức dạy học theo trạm chủ đề: “Chất khí”  Vật lý Đạt 
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114 
Nguyễn Thị Thoa 

Nguyễn Văn Bình 

Nữ 

Nam 

 TTCM  

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Thiết kế và sử dụng câu hỏi, bài tập dạy học chuyên đề Sinh 

lý học động vật – Sinh học 11, THPT Chuyên 
Sinh học Đạt 

115 Nguyễn Thị Hiếu Nữ Giáo viên THPT Đức Hợp 
Sử dụng phần mềm Classdojo để quản lý lớp học và kiểm 

tra đánh giá học sinh ở trường THPT Đức Hợp  
Lịch sử Đạt 

116 

Trần Thanh Thúy 

Phạm Thị Thanh Hường 

Nguyễn Thị Hoài Hiên 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nghĩa 

Dân 

Nâng cao kỹ năng định hướng nghề nghiệp cho HS khối 10 

THPT Nghĩa Dân thông qua môn Công nghệ 

Công 

nghệ 
Đạt 

117 

Chu Văn Phương 

Tào Thị Thảo                

Đặng Thị Mến 

Nam 

Nữ 

Nữ 

CTCĐ           

Giáo viên     

Giáo viên 

THPT Ân Thi 
Áp dụng một số phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

trực tuyến trong môn Tin học 
Tin học Đạt 

118 Phạm Thị Thu Thủy Nữ Giáo viên 

THCS & THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Lựa chọn và áp dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc 

độ nhằm nâng cao thành tích chạy 100m cho học sinh lớp 10 

trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám 

Thể dục Đạt 

119 
Nguyễn Thị Quỳnh Giao 

Phùng Thị Hồng 

Nữ 

Nữ 

TTCM  

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Ứng dụng một số phần mềm dạy học trong  môn GD quốc 

phòng - an ninh lớp 12 cấp THPT 
QPAN Đạt 

120 

Nguyễn Kim Đức 

Bùi Ngọc Tài 

Nguyễn Thu Hà 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Phương pháp nâng cao kỹ năng nói cho học sinh đội tuyển 

QG 
T Anh Đạt 

121 
Tô Thị Vần 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THCS và THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Một số đổi mới trong PP dạy học nhằm tạo hứng thú và 

nâng cao hiệu quả học tập cho HS khi học trực tuyến môn 

Tiếng Anh 

T Anh Đạt 

122 Nguyễn Văn Công Nam Giáo viên THPT Kim Động 
Học từ vựng thông qua trò chơi nhằm tăng hứng thú và hiệu 

quả cho HS lớp 10 trường THPT Kim Động 
T Anh Đạt 

123 
Phạm Thanh Hoan        

Bùi Thị Thanh Tuyền 

Nam 

Nữ 

TTCM  

Giáo viên 

THPT Trần 

Hưng Đạo 
Xử lý hiệu quả các bài tập chủ đề địa hình Việt Nam Địa lý Đạt 

124 
Hoàng Thị Hương Giang 

Lương Thị Hằng 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Vấn đề khai thác thế mạnh của vùng Trung du và miền núi 

Bắc Bộ và các bài tập ứng dụng thi học sinh giỏi 
Địa lý Đạt 

125 Lê Xuân Tuyên Nam Giáo viên 
THPT Triệu 

Quang Phục 

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực nhằm kích 

thích hứng thú học tập của học sinh học thực hành môn 

GDQP-AN trường THPT Triệu Quang Phục. 

QPAN Đạt 

126 

Lê Thị Thu Hà 

Khúc Thị Thanh Thùy 

Bùi Thị Quyên 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Mỹ Hào 

THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Sử dụng phần mềm Ispring suite 9.0 thiết kế bài giảng tương 

tác trong môn Công nghệ 

Công 

nghệ 
Đạt 
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127 Phạm Văn Hợp Nam Giáo viên THPT Yên Mỹ 
 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giờ dạy Tin học ở 

bậc THPT 
Tin học Đạt 

128 Nguyễn Thị Phương Nữ Giáo viên THPT Tiên Lữ 
 Thiết kế và sử dụng một số trò chơi trong hoạt động khởi 

động và luyện tập môn Hoá học lớp 11 
Hóa học Đạt 

129 
Đỗ Thị Loan 

Nguyễn Thị Năm  

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 
Di truyền vi khuẩn  Sinh học Đạt 

130 Lê Thanh Miện Nữ Giáo viên  
THPT Triệu 

Quang Phục 

Sử dụng Internet để tổ chức hoạt động tiếp nhận nhằm: nhận 

diện, hiểu và định hướng cho HS lớp chủ nhiệm 10D1 tại 

trường THPT Triệu Quang Phục 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

131 Bùi Huy Hoàng Nam  TTCM 
THPT  Hưng 

Yên 

 Sử dụng phương pháp kể chuyện nhằm nâng cao hiệu quả 

bài học Lịch sử 
Lịch sử Đạt 

132 Đào Văn Quang Nam BTĐT 
THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong giảng dạy, 

lưu trữ và chia sẻ học liệu 

Công 

nghệ 
Đạt 

133 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Siêu 

Vận dụng kiến thức phần vẽ kỹ thuật ứng dụng, công nghệ 

11 để thiết kế và tổ chức một số chủ đề STEM  

Công 

nghệ 
Đạt 

134 Nguyễn Thị Minh Thuận Nữ TTCM THPT Ân Thi 
Dạy học trực tuyến bài: "Mặt cắt và hình cắt"- theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 

Công 

nghệ 
Đạt 

135 

Ngô Thị Thùy Dung 

Nguyễn Thị Hiền 

Phí Thị Tuyết 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

PHT 

TTCM  

Giáo viên 

THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Một số biện pháp giáo dục tinh thần tự quản cho học sinh 

lớp 10A3 trường THPT Phạm Ngũ Lão 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

136 Trần Thị Hương Nữ Giáo viên 
THPT Khoái 

Châu 

Sử dụng Quizizz để tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả dạy 

học ngữ pháp từ vựng tiếng Anh lớp 12 ở trường THPT 

Khoái Châu 

T Anh Đạt 

137 
Trần Huy Tuân 

Đỗ Thị Hương 

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Dương 

Quảng Hàm 

Giải pháp nâng cao đạo đức, lối sống cho học sinh thông 

qua giáo dục văn hóa truyền thống 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

138 

Đỗ Thị Ngọc Bích 

Nguyễn Thị Loan 

Đặng Thị Nhung 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên           

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

 Xây dựng chương trình làm trà hoa cúc giúp phòng ngừa 

bệnh cao huyết áp 
Sinh học Đạt 

139 

Dương Thị Mến 

Hồ Thị Vân Hạnh 

Đỗ Thị Minh Hòa 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Mỹ Hào 

Xây dựng tiêu chí đánh giá phẩm chất, đạo đức của  học 

sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm tại lớp 

11A3 THPT Mỹ Hào 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

140 
Nguyễn Thị Hồng 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nữ 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên 
THPT Kim Động 

Tư vấn hỗ trợ tâm lý học sinh trường THPT Kim Động 

trong thời gian học trực tuyến 

HĐNGL

L 
Đạt 
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141 Lê Trung Hiếu Nam CTCĐ THPT Yên Mỹ 
Đổi mới phương pháp giảng dạy bài Điều lệnh đội ngũ từng 

người không có súng ở lớp 10 Trường THPT Yên Mỹ 
QPAN Đạt 

142 Trần Thị Hằng Nữ TTCM 
THPT Nam Phù 

Cừ 

Ứng dụng Classpoint nhằm nâng cao hiệu quả tương tác 

trong dạy học trực tuyến môn Tiếng Anh  
T Anh Đạt 

143 Vũ Thị Anh Nữ Giáo viên THPT Ân Thi 
Một số giải pháp nhằm cuốn hút học sinh trong dạy học trực 

tuyến môn Lịch sử ở trường Trung học phổ thông Ân Thi 
Lịch sử Đạt 

144 
Tường Thị Bích Ngọc 

Phạm Thị Thanh Hoa  

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Siêu 

Kết hợp linh hoạt, sáng tạo một số ký thuật dạy học tích cực 

thích ứng với từng tình huống dạy học trực tiếp hoặc trực 

tuyến khi dạy học chủ đề dòng điện trong các môi trường - 

Vật lý 12 

Vật lý Đạt 

145 
Vũ Văn Doanh 

Hoàng Thị Trang 

Nam 

Nữ 

CTCĐ  

Giáo viên  

THPT Nam Phù 

Cừ 

Dạy học STEM với chủ đề : "trồng rau bằng phương pháp 

thủy canh tĩnh" - Công nghệ 10 

Công 

nghệ 
Đạt 

146 Nguyễn Thị Măng Nữ Giáo viên 
 THPT Minh 

Châu 

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá trong dạy 

học môn Tin học THPT 
Tin học Đạt 

147 Vũ Thị Thanh Giang Nữ Giáo viên 
THPT Dương 

Quảng Hàm 

Sử dụng kiến thức liên môn để thực hành một số nội dung 

môn GDCD 10 
GDCD Đạt 

148 
Trần An Khải               

Vũ Thị Thu 

Nam 

Nữ 

Hiệu 

trưởng           

BTĐT 

THCS & THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “ Thanh niên tình 

nguyện” trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám 

Đoàn - 

Đội 
Đạt 

149 
Đoàn Thị Xuyên 

Tạ Thị Toan   

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Biện pháp giúp cải thiện tương tác giữa GV và HS trong 

một tiết dạy trực tuyến mônTiếng Anh lớp 12 ở  trường 

THPT Phạm Ngũ Lão. 

T Anh Đạt 

150 Đinh Thị Phương Thảo Nữ Giáo viên TTHPT Yên Mỹ 
Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm để nâng cao chất 

lượng thi tốt nghiệp THPT khi học trực tuyến 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

151 Nguyễn Văn Hải Nam 
Trợ lý CT 

HĐ trường  

Tiểu học, THCS 

và THPT Hồng 

Đức 

Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Tuyển sinh 

tại trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 
Quản lý Đạt 

152 
Dương Mạnh Hà 

Bạch Anh Quân 

Nam 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Vai trò của dinh dưỡng khoa học kết hợp với các giải pháp 

GDTC nhằm nâng cao và phát triển sức khỏe cho HS 
Sinh -TD Đạt 

153 
Nguyễn Thị Khuyên 

Nguyễn Thị Yến 

Nữ 

Nữ 

 TTCM  

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Sử dụng tư liệu gốc để phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

trong dạy học lịch sử VN lớp 11 giai đoạn 1858-1918 
Lịch sử Đạt 

154 

Bùi Thị Hà 

Ngô Thị Mơ 

Đinh Hải Hưng 

Nữ 

Nữ 

Nam 

CTCĐ  

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Sử dụng Padlet nhằm phát triển năng lực tự học  phần LS 

thế giới cận đại lớp 11 cho HS trường THPT Chuyên Hưng 

Yên 

Lịch sử Đạt 
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155 
Nguyễn Thị Ngọc Lan 

Nguyễn Thị Thương 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Nâng cao kĩ năng nói cho học sinh THPT bằng công cụ 

FLIPGRID 
T Anh Đạt 

156 

Nguyễn Thị Hồng 

Nguyễn Thị Hường 

Nguyễn Thùy Linh   

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Sử dụng Powerpoint, Classpoint, Geogebra nhằm nâng cao 

hiệu quả dạy và học quan hệ vuông góc trong không gian - 

Toán 11 

Toán học Đạt 

157 Trương Mộng Diện  Nữ Giáo viên THPT Phù Cừ 

Dạy học chủ đề: "Sản xuất nước rửa chén bát từ rác thải nhà 

bếp" theo định hướng giáo dục STEM trong dạy học Sinh 

học 10 

Sinh học Đạt 

158 
Nguyễn Thành Trung     

Hà Thị Ngọc Bích 

Nam 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên 

THPT Nam Phù 

Cừ 

Dạy học theo định hướng  STEM chủ đề “Thiết kế hộp sữa 

hình trụ có thể tích cho trước" 
Toán học Đạt 

159 Hoàng Thị Đoan Trang Nữ Giáo viên THPT Hưng Yên 
Sử dụng nghe mở rộng để cải thiện kĩ năng nghe cho học 

sinh lớp 11 trường THPT Hưng Yên 
T Anh Đạt 

160 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ Giáo viên 
THPT Chuyên 

Hưng Yên 
Một số chủ đề STEM môn Vật lý   Vật lý Đạt 

161 

Đặng Hữu Cảnh 

Phạm Thị Hiền 

Chu Thị Phương Ny 

Nam 

Nữ 

Nữ 

PHT  

Giáo viên 

Giáo viên 

THTP Văn 

Giang 

Dạy học dự án: Tia X và ứng dụng chuẩn đoán hình ảnh 

trong y học phát huy năng lực giải quyết vấn đề cho học 

sinh. 

Vật lý Đạt 

162 
Nguyễn Thanh Giang 

Quách Thị Tuyết Nhung 

Nam 

Nữ 

P.Hiêu 

tưởng 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Một số biện pháp tăng cường hiệu quả giáo dục toán học 

gắn với thực tiễn 
Toán học Đạt 

163 

Hoàng Thị Hạnh 

Lê Thị Mai 

Nguyễn Thị Mai 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Phát triển năng lực tự học qua việc sử dụng sơ đồ tư duy 

trong chủ đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị 

hàm số 

Toán học Đạt 

164 
Đào Thị Kính 

Lê Thị Quyên  

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Minh 

Châu 

Mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên VN và các dạng 

câu hỏi trong ôn thi HS giỏi lớp 12  
Lịch sử Đạt 

165 Nguyễn Văn Thiệp Nam Giáo viên THPT Kim Động 
Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá trong môn GDCD theo 

định hướng phát triển năng lực phẩm chất của HS  
GDCD Đạt 

166 
Đặng Quang Hoa         

Vũ Thị Thanh Loan                    

Nam 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Một số giải pháp ôn tập môn GDCD và môn Lịch sử nhằm 

nâng cao hiệu quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 
KHXH Đạt 

167 Đoàn Thị Ngọc Nhung Nữ Giáo viên THPT Yên Mỹ 
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho HS THPT qua 

giờ sinh hoạt lớp 

HĐNGL

L 
Đạt 

168 Vũ Thị Liễu Nữ Giáo viên THPT Tiên Lữ 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy trực tuyến 

môn thể dục cho HS khối 11 trường THPT Tiên Lữ 
Thể dục Đạt 
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169 

Lê Thị Thúy Ngà 

Lê Văn Quý 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Nữ 

Nam 

Nữ 

PHT  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Hưng Yên 
Hướng dẫn học sinh giải bài toán cực trị số phức nhằm phát 

triển năng lực và phẩm chất học sinh 
Toán học Đạt 

170 
Đào Huyền Giang 

Trần Thị Thu Phương 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Hưng Yên 

Một số giải  pháp giúp nâng cao kĩ năng làm bài đọc hiểu 

môn tiếng Anh cho học sinh khối 12 
T Anh Đạt 

171 
Nguyễn Thị Bắc  

Nguyễn Thị Hồng Đức 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THCS và THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Áp dụng giáo dục STEM trong dạy học chương 2 Động lực 

học chất điểm Vật lý 10 nhằm phát triển các năng lực cho 

học sinh 

Vật lý Đạt 

172 
Nghiêm Thị Hà             

Nguyễn Thị Phương   

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Sử dụng mô phỏng PHET trong dạy học chương: Dòng diện 

xoay chiều theo hướng bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải 

quyết vấn đề 

Vật lý Đạt 

173 Trần Thị Thanh Hương Nữ Giáo viên 

THCS và THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Làm mới các hình thức trong phương pháp thảo luận nhóm 

nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Địa lí 
Địa lý Đạt 

174 

Trần Xuân Đông 

Trần Thị Hà           

Trần Thị Phương   

Nam 

Nữ 

Nữ 

Hiệu 

trưởng 

Bí thư 

Đoàn Giáo 

viên 

THPT Trần 

Quang Khải        

THPT Văn 

Giang 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ngoài giờ lên 

lớp trong trường THPT Trần Quang Khải - Hưng Yên 
Quản lý Đạt 

175 Phí Văn Quang Nam TTCM 
THTP Văn 

Giang 
Phân loại và PP giải một số dạng toán về tích phân hàm ẩn Toán học Đạt 

176 
Đỗ Thị Giang 

Vũ Thị Thúy 

Nữ 

Nữ 

Hiệu 

trưởng  

Giáo viên  

 THPT Hưng 

Yên 

Hướng dẫn học sinh phân dạng và giải bài tập mức độ vận 

dụng cao trong đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 
Hóa học Đạt 

177 
Nguyễn Thị Hiền 

Vũ Thị Ninh 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học trực 

tuyến môn lịch sử lớp 10 ở trường THPT Chuyên Hưng Yên 
Lịch sử Đạt 

178 Bùi Văn Cường Nam 
Bí Thư 

Đoàn 

THPT Trần 

Hưng Đạo 

Vận dụng câu chuyện pháp luật nhằm phát huy tính năng 

động, sáng tạo trong học tập môn GDCN lớp 12 
GDCD Đạt 

179 Hữu Thị Hải Nữ PHT 
THPT Nguyễn 

Siêu 

Quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật tích cực xây dựng 

trường học thân thiện, an toàn bình đẳng 

HĐNGL

L 
Đạt 

180 
Đỗ Xuân Vượng 

Đặng Thị Hải 

Nam 

Nữ 

Hiêu 

trưởng 

Giáo viên 

THPT Triệu 

Quang Phục 

Phương pháp dạy học định hướng STEM một số chủ đề 

môn Toán tại trường THPT Triệu Q Phục 
Toán học Đạt 

181 Đào Quang Bình Nam Phó HT THPT Văn Một số gợi ý giảng dạy chương trình Toán học 12 theo định Toán học Đạt 
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Giang hướng phát triển năng lực 

182 

Đinh Văn Chuẩn 

Lưu Thị Kim Tuyến 

Nguyễn Thị Thu 

Nam 

Nữ 

Nữ 

PHT 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Mỹ Hào 

Nâng cao hiệu quả dạy học bài toán “Viết phương trình 

đường thẳng trong không gian” cho học sinh lớp 12 trường 

THPT bằng sử dụng sơ đồ tư duy 

Toán học Đạt 

183 

Nguyễn Thị Ngọc Loan 

Trịnh Thị Hải 

Phùng Thị Nguyệt Yến 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Kim Động 
Sử dụng Rubic trong kiểm tra đánh giá năng lực đọc - hiểu 

văn bản truyện của HS lớp 11 trường THPT Kim Động 
Văn học Đạt 

184 

Đặng Thị Thanh Thủy    

Lê Thị Hoa               

Nguyễn Dũng Hà  

Nữ 

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 

TTCM 

THPT Mỹ Hào 
Thiết kế giáo án Online bài "Đặc trưng sinh lý của âm" theo 

định hướng tăng cường tính hứng thú của HS 
Vật lý Đạt 

185 
Vũ Thị Thanh Thủy          

Hoàng Thi Trang 

Nữ 

   Nữ 

Giáo viên           

Giáo viên 

THPT Nam Phù 

Cừ 

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chủ đề: 

Sinh sản ở thực vật - Sinh học 11 
Sinh học Đạt 

186 Lê Thị Hài Nữ Giáo viên  
THPT Nguyễn 

Siêu 
Định hướng tâm lý cho HS của trường THPT Nguyễn Siêu 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

187 Nguyễn Thị Mĩ Nữ Giáo viên THPT Yên Mỹ 
Ứng dụng bài tập phát triển thể lực cho học sinh khối 12 

trường THPT Yên Mỹ. 
Thể dục Đạt 

188 Phạm Thị Thanh Thủy  Nữ Kế toán 
THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo 

lương ở các đơn vị trường học 
Kế toán Đạt 

189 

Bùi Thị Thanh Hải 

Nguyễn Thị Tính 

Nguyễn Thị Huyền 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Soạn thảo và sử dụng bài tập có nội dung thực tế chủ để 

"Sóng âm" nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của 

HS 

Vật lý Đạt 

190 
Nguyễn Thị Thu Giang 

Lý Thị Kim Dung 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Mỹ Hào 

Dạy học chủ đề Phong cách ngôn ngữ báo chí theo định 

hướng phát triển năng lực, phẩm chất 
Văn học Đạt 

191 Lương Thị Thành Nữ Giáo viên 

THCS & THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Sử dụng PP  trò chơi trong dạy học trực tuyến môn sinh học 

cấp THCS nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của học 

sinh. 

Sinh học Đạt 

192 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ Giáo viên 
TH, THCS và 

THPT Greenfield 

Xây dựng hoạt động trải nghiệm theo chủ đề nhằm hình 

thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 3 
Tiểu học Đạt 

193 
Đặng Văn Ca 

Lương Thanh Hằng 

Nam 

Nữ 

Hiệu 

trưởng 
THPT Phù Cừ 

Quản lý chỉ đạo công tác Tư vấn tâm lý cho học sinh trong 

trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
Quản lý Đạt 

194 

Trần Thị Bạch Yến 

Nguyễn Thị Thanh Thùy 

Tâm  

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Kim Động 

Một số biện pháp quản lý HS online trong công tác chủ 

nhiệm lớp tại trường THPT Kim Động 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 
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195 
Nguyễn Thu Hòa 

Phạm Thị Bình    

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán 

học cho học sinh trường THPT Khoái Châu trong dạy học 

chủ đề "Tổ hợp - Xác suất" 

Toán học Đạt 

196 
Nguyễn Thanh Thủy 

Ngô Thị Giang 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Mỹ Hào 

Sử dụng phần mềm KTO để giao bài tập đánh giá thường 

xuyên HS nhằm nâng cao năng lực tự học môn Toán cho HS 

THPT 

Toán học Đạt 

197 Nguyễn Thị Thanh Nữ Giáo viên 
THPT Phạm Ngũ 

Lão 
Hướng dẫn HS lớp 12 giải bài tập tích phân hàm ẩn Toán học Đạt 

198 

Nguyễn Thị Phương  

Nguyễn Thị Như Trang 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Ân Thi 
Thiết kế và sử dụng một số trò chơi theo chủ đề trong dạy 

học môn nghề làm vườn nhằm gây hứng thú học tập cho HS 
GDHN Đạt 

199 
Phan Thị Vân 

Phạm Thị Kiều Diễm 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Dạy học chủ đề hiện tượng quang - phát quang theo định 

hướng STEM 
Vật lý Đạt 

200 Lê Xuân Phương Nam Giáo viên 

THCS - THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Dạy học bài phân bón Hóa học thông qua mô hình dạy học 

STEM nhằm nâng cao năng lực hợp tác nhóm cho HS lớp 

11 

Hóa học Đạt 

201 Nguyễn Thị Hoài Nữ Giáo viên THPT Văn Lâm  
Dạy học môn GDCD 12 theo định hướng phát triển năng lực 

điều chỉnh hành vi cho học sinh tại trường THPT Văn Lâm 
GDCD Đạt 

202 
Phạm Thu Phương Phạm 

Thị Mai Xuân  

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

TTCM 
THPT Phù Cừ 

Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong một số chủ đề 

môn GDCD - 11, nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất cho 

học sinh THPT. 

GDCD Đạt 

203 
Lưu Thị Châm 

Nguyễn Thị Hiệp 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Đức Hợp 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm tại 

trường THPT Đức Hợp 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

204 

Lê Xuân Hoạch       

Nghiêm Đức Văn    

Phạm Trịnh CươngChính 

Nam 

Nam 

Nam 

H. trưởng 

PHT  

Giáo viên 

THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Xây dựng kho lưu trữ, quản lý và phê duyệt kế hoạch giáo 

dục trên nền tảng Google drive 
Quản lý Đạt 

205 
Trương Lê Thu Bình 

Vũ Thị Ngọc Bích 

Nữ 

Nữ 

Tổ trưởng 

Giáo viên 
THPT Hưng Yên 

Một số giải pháp tạo dựng mối quan hệ GV và HS trong 

công tác chủ nhiệm 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

206 
Vũ Văn Cương 

Lê Thị Hồi 

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Phù Cừ 

Xây dựng kế hoạch bài dạy trực tuyến qua tác phẩm "Người 

lái đò sông Đà" của Nguyễn Tuân 
Văn học Đạt 

207 
Ngô Thị Dương 

Vũ Thị Bích Quyên 

Nữ 

Nữ 

TTCM  

Giáo viên 
THPT Kim Động 

Kiểm tra đánh giá online tăng hứng thú học tập  trực tuyến 

môn Vật lí lớp 12 
Vật lý Đạt 

208 Nguyễn Mạnh Cường Nam Giáo viên 
THPT Phạm Ngũ 

Lão 
Thiết kế và sử dụng thí nghiệm dạy học Sinh học 11 Sinh học Đạt 
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209 Nguyễn Thị Quyến Nữ Giáo viên THPT Phù Cừ   
Sử dụng phần mềm Teams và OLM để nâng cao hứng thú 

học trực tuyến môn Lịch sử 
Lịch sử Đạt 

210 
Trần Thị Hoa 

Nguyễn Thị Hoài 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Văn Lâm 

Hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh trong 

dạy học trực tuyến môn GDCD ở trường THPT Văn Lâm. 
GDCD Đạt 

211 

Hoàng Sinh Căn 

Nguyễn Thị Thu Huyền 

Nguyễn Thị Hiệp 

Nam 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Đức Hợp 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến ở 

trường THPT Đức Hợp 

Chủ 

nhiệm 
Đạt 

212 Tạ Thị Thắm Nữ Giáo viên  
THPT Khoái 

Châu 

Sử dụng trò chơi để phát huy năng lực của HS trong giờ học 

toán 
Toán học Đạt 

213 

Lê Thị Mai 

Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Thị Giang 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực 

tuyến môn Toán tại trường THPT 
Toán học Đạt 

214 

Lưu Thị Thu Thanh 

Hoàng Thị Sim 

Ng. Thị Huyền Chang 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

TTCM  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Nghĩa 

Dân 

Sử dụng PP dạy học STEAM nhằm nâng cao kết quả và 

hứng thú học tập của HS lớp 12A5 trường THPT Nghĩa 

Dân… 

Toán học Đạt 

215 Cao Thu Phương Nữ Giáo viên 
TH, THCS & 

THPT Greenfield 

Ứng dụng CNTT vào thiết kế phiếu học tập sáng tạo môn 

Ngữ Văn 6 đáp ứng định hướng dạy học phát triển năng lực 
Văn học Đạt 

216 Nguyễn Thị Thu Hoà Nữ Giáo viên THPT Ân Thi 
Phối hợp một số PP và kỹ thuật dạy học tích cực, STEAM 

khi dạy bài "Tán sắc ánh sáng" 
Vật lý Đạt 

217 
Nguyễn Thị Thu Hiền 

Đoàn Thị Hoa 

Nữ 

Nữ 

PHT 

Giáo viên 
THPT Tiên Lữ 

Một số biện pháp ứng dụng CNTT trong hoạt động nâng cao 

chất lượng giáo dục 
Quản lý Đạt 

218 
Phạm Thị Bình 

Nguyễn Thị Thu 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực vào 

hoạt động dạy học trích đoạn kịch  "Hồn Trương Ba, da 

hàng thịt" của Lưu Quang Vũ. 

Văn học Đạt 

219 

Phạm Thị Thu Hương   

Hoàng Thị Thêu 

Nguyễn Lê Văn 

Nữ 

Nữ 

Nam 

H. trưởng 

Giáo viên 

Giáo viên  

THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Khởi tạo niềm hạnh phúc trong học tập cho HS trường 

THPT Nguyễn Thiện Thuật 

HĐNGL

L 
Đạt 

220 
Vũ Quốc Huy 

Nguyễn Thị Thu Minh  

Nam 

Nữ 

P.HT 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh khi 

học Hình  giải tích lớp 12 thông qua một số bài toán "cực 

trị" Hình học 

Toán học Đạt 

221 
Lê Thị Quỳnh Sen 

Nguyễn Thị Cẩm Thơ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Dương 

Quảng Hàm 

Sử dụng phần mềm Microft Teams và kết hợp các công cụ 

Epic-Pen, Padlet, Gemquizzi … nhằm nâng cao hiệu quả 

dạy học môn Ngữ Văn tại trường THPT Dương Quảng Hàm 

Văn học Đạt 
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222 
 Lê Văn Quân 

Phạm Thị Thương 

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Đức Hợp 

Dạy học chủ đề “từ trường – hiện tượng cảm ứng từ” theo 

định hướng giáo dục STEM cho học sinh khối 11 trường 

THPT Đức Hợp. 

Vật lý Đạt 

223 
Đỗ Thị Hậu 

Nguyễn Kiều Oanh 

Nữ 

Nữ 

TTCM  

Giáo viên 

THTP Văn 

Giang   

Phát triển năng lực tìm hiểu địa lý qua các thiết kế bài giảng 

E - Learning, Bài 5, Địa lý lớp 11 
Địa lý Đạt 

224 

Trần Thị Thùy Dương 

Nguyễn Thị Kim Phúc  

Đoàn Quỳnh Nga 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nghĩa 

Dân 

Một số giải pháp giáo dục nâng cao ý thức chấp hành Luật 

giao thông đường bộ cho học sinh trường THPT Nghĩa Dân. 

GDNGL

L 
Đạt 

225 Đỗ Thị Duyên Nữ Giáo viên 
THPT Trần 

Quang Khải 

Sử dụng trang web OLM.VN để nâng cao chất lượng dạy 

học trực tuyến môn Toán  tại trường THPT Trần Quang 

Khải 

Toán học Đạt 

226 

Hoàng Mạnh Hùng    

Nguyễn Văn Đông   

Bùi Thị Thúy Dương 

Nam 

Nam 

Nữ 

TTCM  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 
Giải bài toán Vật lý 10 bằng phương pháp đồ thị Vật lý Đạt 

227 

Phạm Ngọc Chiến   

Nguyễn Thị Bướm   

Nguyễn Thị Minh Tuệ 

Nam 

Nữ 

Nữ 

TTCM  

Giáo viên  

Giáo viên 

THTP Văn 

Giang 

Quy trình hướng dẫn thực tập sinh tổ chức hoạt động trong 

dạy học Vật Lý theo định  hướng phát triển năng lực của 

học sinh. 

Vật lý Đạt 

228 
Nguyễn Vũ Ánh Nguyệt 

Nguyễn Vũ Ánh Tuyết 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Thiết kế bài giảng và một số hoạt động trong dạy học Vật lý 

bằng Tiếng Anh  
Vật lý Đạt 

229 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ Giáo viên 
THPT Triệu 

Quang Phục 

Nâng cao hứng thú và chất lượng học Vật lý của học sinh 

lớp 10 trường THPT Triệu Quang Phục thông qua việc sáng 

tạo và sử dụng các thiết bị dạy học tự làm. 

Vật lý Đạt 

230 
Ngô Hoàng Giang       

Nguyễn Tuấn Hải 

Nam 

Nam 

PHT  

Kế toán  

 THPT Kim 

Động 
Đổi mới quản lý ngân sách trong trường THPT 

QL Tài 

chính 
Đạt 

231 

Nguyễn Thị Ngừng 

Nguyễn Thị Bốn 

Nguyễn Kim Tuyến 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Mỹ Hào 
Áp dụng kiến thức liên môn vào một số bài học dạy kỹ năng 

nói trong Chương trình Tiếng Anh 10, 11. 
T Anh Đạt 

232 

Hoàng Thị Phượng   

Bùi Xuân Kiên Trung 

Trương Huy Dũng           

Nữ 

Nam 

Nam 

Giám đốc  

PTP 

PTP 

TTGDTX tỉnh  
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh liên 

kết đào tạo tại TT GDTX tỉnh 
Quản lý Đạt 

233 

Nguyễn Đức Hồng 

Nguyễn Văn Phu 

Phạm Thị Hải Yến 

Nam 

Nam 

Nữ 

Hiệu 

trưởng  

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Minh 

Châu 

Bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh lớp 12 thông qua 

xây dựng hệ thống bài tâp phân hóa trong dạy học chủ đề 

nguyên hàm tích phân 

Toán học Đạt 



20 

 

234  Phạm Năng Khánh Nam Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Siêu 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho HS 

THPT Nguyễn Siêu trong thời gian học tập và phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19  

Toán học Đạt 

235 Đỗ Xuân Huệ Nam Giáo viên 
THPT Nam Phù 

Cừ 

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học tác 

phẩm "Vội vàng" cho HS lớp 11, THPT Nam Phù Cừ 
Văn học Đạt 

236 

Ngô Minh Hà 

Lê Thị Hiên 

Chu Thu Phương 

Nam 

Nữ 

Nữ 

TTCM  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Dương 

Quảng Hàm 

Đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá trong dạy học trực 

tuyến môn Ngữ Văn nhằm phát triển năng lực tự học và 

sáng tạo của HS ở trường THPT Dương Quảng Hàm 

Văn học Đạt 

237 Tạ Thị Bích Nụ  Nữ Giáo viên 
THPT Triệu 

Quang Phục 

PP rèn kỹ năng nghe cho HS khối 11 trường THPT Triệu 

Quang Phục 
T Anh Đạt 

238 
Nguyễn Thị Hoài Thu    

Phạm Văn Hưng 

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Phù Cừ 

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh với 

chuyên đề “Định luật Ôm đối với toàn mạch” 
Vật lý Đạt 

239 
Nguyễn Thị Phương Mai 

Hoàng Thị Thu Hà 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Áp dụng phương pháp quan sát kết hợp hoạt động nhóm 

trong giảng dạy môn Sinh học lớp 10 nhằm phát huy tính 

tích cực của học sinh 

Sinh học Đạt 

240 Trần Thị Vui Nữ Giáo viên THPT Phù Cừ  

Sử dụng câu chuyện về nhân vật trong dạy học lịch sử Việt 

Nam (thế kỷ 16- 18), lớp 10- ban cơ bản để góp phần nâng 

cao hiệu quả bài học. 

Lịch sử Đạt 

241 

Vũ Trọng Biên 

 Đoàn Thị Hiên 

Ngô Thị Quyết 

Nam 

Nữ 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Tiên Lữ 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo 

đức học sinh ở trường THPT Tiên Lữ 
GDCD Đạt 

242 

Lê Ngọc Sơn                

Lê Thị Mai                   

Nguyễn Thị Thủy 

Nam 

Nữ 

Nữ 

BTĐT 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Giáo dục kỹ năng sống cho HS qua các hoạt động đoàn ở 

trường THPT Nguyễn Trung Ngạn 

Đoàn -  

Đội 
Đạt 

243 Vũ Thu Hương Nữ Giáo viên 
TH, THCS và 

THPT Greenfield 

Học tập dựa trên nền tảng trò chơi trong dạy học trực tuyến 

môn Toán lớp 1 
Tiểu học Đạt 

244 
Nguyễn Thị Thu Sang 

Trần Thị Anh Tuấn 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THCS và THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Vận dụng phương pháp trò chơi nâng cao hiệu quả trong 

dạy học trực tuyến môn Ngữ văn 
Văn học Đạt 

245 

Nguyễn Thị Phương Nam 

Nguyễn Thị Tính 

Nguyễn Thị Huyền 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Tổ chức dạy học theo trạm chủ đề " các hiện tượng bề mặt 

chất lỏng" nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học 

sinh 

Vật lý Đạt 

246 Đỗ Thị Mai  Nữ Giáo viên 
THPT Nghĩa 

Dân 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động dạy và học môn Ngữ Văn tại trường THPT 
Văn học Đạt 
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Nghĩa Dân 

247 Vũ Thị Hà Nữ Giáo viên 
THCS và THPT 

H. Hoa Thám 

Dạy học theo chủ đề Stem trong chương 4 các định luật bảo 

toàn Vật lý 10 Trung học phổ thông 
Vật lý Đạt 

248 

Phạm Anh Tuấn 

Nguyễn Thị Huệ 

Đỗ Đức Tú 

Nam 

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Minh 

Châu 

 Một số nội dung dạy học Steam vật lý 11 tại trường THPT 

Minh Châu 
Vật lý Đạt 

249 

Nguyễn Thị Phương Lam 

Đỗ Thị Hoài 

Tường Thị Bích Ngọc 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

PHT  

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Siêu 

Vận dụng một số công cụ hỗ trợ phát hiện năng lực nghề 

nghiệp cho hs tại trường THPT Nguyễn Siêu 
GDHN Đạt 

250 
Đỗ Thế Đạo 

Nguyễn Thị Thắm 

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Mỹ Hào Giải toán hình không gian bằng PP gắn trục hệ tọa độ Toán học Đạt 

251 
Lưu Thị Minh Tân 

Nguyễn Thị Vân Kiều 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THCS và THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Vận dụng  một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực 

khi dạy học  trực tuyến tác phẩm “Sóng” của Xuân Quỳnh 
Văn học Đạt 

252 Nguyễn Thị Phương Nữ Giáo viên 

THCS và THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Vận dụng một số phương pháp, kĩ thuật dạy học dạy cảnh 

cho chữ (Trích “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân) trong bối 

cảnh đại dịch Covid. 

Văn học Đạt 

253 
Phạm Thị Thu Hoài 

Nguyễn Xuân Ngọc 

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

CTCĐ 
THPT Kim Động 

Sử dụng hiệu quả một số PP và kỹ thuật dạy học tích cực 

nhằm phát triển năng lực người học trong giờ dạy thực hành 

Tiếng Việt  

Văn học Đạt 

254 

Lê Thị Hồng Tím 

Lê Thanh Hiệu 

Ngô Thị Sáu Ngọc   

Nữ 

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến môn Ngữ 

văn ở trường THPT 
Văn học Đạt 

255 
Phan Thanh Sự       

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Đức Hợp 

Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học một số 

chủ đề Vật lý 10 THPT theo định hướng phát huy năng lực 

của HS. 

Vật lý Đạt 

256 Vũ Đức Tính Nam Giáo viên 
THPT Triệu 

Quang Phục 

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh với 

chuyên đề “Định luật Ôm đối với toàn mạch” 
Vật lý Đạt 

257 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nữ Giáo viên THPT Hưng Yên 
Vận dụng giáo dục STEM trong dạy học bài điều liện cân 

bằng của chất điểm và lực đàn hồi của lò xo định luật Húc 
Vật lý Đạt 

258 

Lều Thị Thiệp 

Đỗ Thị Chinh 

Đoàn Anh Phiến 

Nữ 

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Hưng Yên 
Xây dựng và sử dụng WEBQUEST trong dạy học Địa lý lớp 

12 ở trường THPT Hưng Yên 
Địa lý Đạt 

259 Lương Sỹ Nguyên       Nam Giáo viên THPT Nguyễn Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh tốc Thể dục Đạt 
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Nguyễn Trung Đức       

Bùi Thị Thúy Hạnh 

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Trung Ngạn độ nhằm nâng cao thành tích đẩy tạ cho học sinh trường 

THPT  

260 Đặng Thị Hải             Nữ Giáo viên THPT Mỹ Hào 
Xây dựng phiếu chuẩn bị bài nhằm phát triển năng lực tự 

học của HS dạy học Toán 
Toán học Đạt 

261 Đào Thị Phương Liên Nữ Giáo viên  
THPT Dương 

Quảng Hàm 

Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào chủ đề  thống kê 

nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS 
Toán học Đạt 

262 Nguyễn Thị Nga Nữ Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Công Hoan 

Thiết kế một số hoạt động mở đầu trong dạy học môn Ngữ 

Văn nhằm tạo hứng thú cho HS học tập 
Văn học Đạt 

263 Đào Thị Liên Nữ Kế toán 
THPT Khoái 

Châu 
Công tác tổ chức kế toán tại trường THPT Khoái Châu Kế toán Đạt 

264 
Tiết Tuấn Anh            

Bùi Thị Thu Hằng 

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Rèn kĩ năng chứng minh trong bài nghị luận về vấn đề lí 

luận văn học cho học sinh giỏi quốc gia 
Văn học Đạt 

265 
Nguyễn Thị Kiên Chung 

Nguyễn Văn Sơn   

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Đức Hợp 

Sử dụng PP dạy học dự án vào chủ đề văn thuyết minh 

nhằm phát huy năng lực cho HS lớp 10 trường THPT Đức 

Hợp 

Văn học Đạt 

266 Nguyễn Thị Ngát Nữ Giáo viên 
THPT Khoái 

Châu 

Dạy  học theo định hướng phát triển năng lực HS trường 

THPT Khoái Châu trong bài  Gettinh startted - Tiếng Anh 

10 thí điểm 

T Anh Đạt 

267 Đặng Thị Thảo Nữ Giáo viên  
THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Giáo dục các giá trị đạo đức nhân văn cho học sinh trong 

dạy học Ngữ văn THPT 
Văn học Đạt 

268 Hoàng Thị Thanh Nữ Giáo viên  THPT Yên Mỹ 
Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để tạo hứng thú 

cho HS qua tiết đọc văn trong chương trình Ngữ Văn THPT 
Văn học Đạt 

269 Nguyễn Thị Miến Nữ Giáo viên 
THPT Triệu 

Quang Phục 

Dạy học trực tuyến hiệu quả bằng việc sử dụng phần mềm 

Classpoint 
Hóa học 

Không 

đạt 

270 
Trần Thị Vân Anh          

Trần Thị Thùy 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

Một số kỹ năng sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong 

dạy và học GDCD lớp 10 - phần Công dân với đạo đức 
GDCD 

Không 

đạt 

271 
Lê Thị Thu Hương 

Trần Thanh Vân 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Đức Hợp 

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương 

Hidrocacbon không no Hóa học lớp 11 nhằm phát triển năng 

lực tự học cho học sinh. 

Hóa học 
Không 

đạt 

272  Nguyễn Mạnh Mão Nam Giáo viên  
THPT Văn 

Giang 

Xây dựng chủ đề: Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân 

tộc, nhà văn hóa lớn-Phát triển năng lực tự học cho học sinh 
Lịch sử 

Không 

đạt 

273 Vũ Thị Thúy Nữ Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Phát triển các năng lực toán học cho học sinh thông qua 

chùm bài toán về hoán vị,chỉnh hợp và tổ hợp 
Toán học 

Không 

đạt 
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274 

Đặng Thị Mến 

Trần Thị Hằng 

Trần Thị Lan Hương 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Ứng dụng của số Fermat, số Mersenne và số hoàn hảo giải 

các bài toán số học 
Toán học 

Không 

đạt 

275 Bùi Thị Thu Nhung Nữ Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Siêu 

Ứng dụng flipgrid nhằm cải thiện năng lực thực hành nói 

Tiếng Anh 
T Anh 

Không 

đạt 

276 Đỗ Biên Giới Nam Giáo viên THPT Phù Cừ 
 Một số biện pháp nhằm nâng cao dạy và học trực tuyến 

môn Hóa THPT. 
Hóa học 

Không 

đạt 

277  Bùi Thị Linh Nữ Giáo viên  THPT Kim Động 
Định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua tổ chức 

hoạt động nghiên cứu KHKT 
Sinh học 

Không 

đạt 

278 Trần Thị Thương Mến Nữ Giáo viên THPT Kim Động 

Sử dụng Padlet trong dạy học trực tuyến môn Lịch sử nhằm 

nâng cao hứng thú học tập của học sinh lớp 11C1 trường 

THPT Kim Động 

Lịch sử 
Không 

đạt 

279 
 

Lê Thị Uyên 

 

Nữ 
Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Một số biện pháp tạo hứng thú học tập nhằm phát huy năng 

lực của HS trong dạy học Địa lý lớp 10 
Địa lý 

Không 

đạt 

280 Vũ Đức Anh Nam Giáo viên 
THPT Chuyên 

Hưng Yên 

'Tích hợp giáo dục ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi 

trường” trong dạy học  Môn Công nghệ lớp 12 

Công 

nghệ 

Không 

đạt 

281 Nguyễn Hữu Tước Nam Giáo viên 
THPT Nam Phù 

Cừ   

Giáo dục học sinh giá trị yêu nước thông qua tìm hiểu bài 

20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết 

thúc (1953 – 1954), phần Lịch sử Việt Nam lớp 12 

Lịch sử 
Không 

đạt 

282 Nguyễn Thanh Tuấn Nam Giáo viên 
THPT Dương 

Quảng Hàm 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 

khi học trực tuyến ở lớp 12A10 trường THPT Dương Quảng 

Hàm 

Chủ 

nhiệm 

Không 

đạt 

283 
Nguyễn Thị Hiền 

Phí Thị Tuyết 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Vận dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Giáo dục 

công dân lớp 11 ở trường THPT Phạm Ngũ Lão 
GDCD 

Không 

đạt 

284 Nguyễn Văn Dương  Nam 
Hiệu 

trưởng 

THPT Nguyễn 

Công Hoan 

Tăng cường công tác chỉ đạo dạy học online an toàn hiệu 

quả tại trường THPT Nguyễn Công Hoan 
Quản lý 

Không 

đạt 

285 
Đỗ Thị Quỳnh 

Nguyễn Thị Nhinh 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Siêu 

Sử dụng công nghệ thực tế ảo trong dạy học trực tuyến hình 

học lớp 12 nhằm phát triển năng lực HS.  
Toán học 

Không 

đạt 

286 

Vũ Xuân Hiển 

Ngô Trung Kiên 

Nguyễn Đình Thọ 

Nam 

Nam 

Nam 

Giáo viên  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Ân Thi 
Một số PP giải bài toán cực trị trong không gian tọa độ 

Oxyz lớp 12 
Toán học 

Không 

đạt 

287 

Nguyễn Thị Tâm 

Hoàng Tuấn Doanh 

Hoàng Thị Minh Thúy 

Nữ 

Nam 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 
Một số bài toán cực trị trong Hình học giải tích 12 Toán học 

Không 

đạt 
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288 Vũ Văn Dũng       Nam Giáo viên 
THPT Triệu 

Quang Phục 

“Xây dựng một số bài tập về thiết diện trong Chương II - 

Hình học 11 theo định hướng phát triển năng lực đặc thù 

môn Toán cho học sinh”. 

Toán học 
Không 

đạt 

289 
Nguyễn Thị Giang 

Hương 
Nữ TTCM 

THPT Trần 

Quang Khải 

Tiếp cận tác phẩm Vợ nhặt - Kim Lân theo đặc trưng thể 

loại cho học sinh lớp 11A3 Trường THPT Trần Quang Khải 
Văn học 

Không 

đạt 

290 
Trần Thị Kim Anh 

Nguyễn Thị Thương  

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 
Áp dụng tiêu chí chấm Writing B1 cho học sinh THPT T Anh 

Không 

đạt 

291 

Nguyễn Thị Thu Ngà 

Nguyễn Thúy Hằng 

Bùi Thị Thanh Hải 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THTP Văn 

Giang 

Dạy học phân hóa thông qua dạy học "Project"  phát triển 

năng lực giao tiếp cho học sinh khối 11,12 - Trường THPT 

Văn Giang 

T Anh 
Không 

đạt 

292 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ Giáo viên 
THPT Khoái 

Châu 

Một số khó khăn của học sinh và giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng khi học trực tuyến môn Tiếng Anh ở trường 

THPT Khoái Châu 

T Anh 
Không 

đạt 

293 
Vũ Thị Hường 

Phạm Thị Bích Hường 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Khoái 

Châu 

 Nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử thông qua việc sử dụng 

tranh biếm họa  
Lịch sử 

Không 

đạt 

294 
Trần Thị Bích Hoan 

Nguyễn Thị Hồng  

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Ân Thi 

Vận dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học Lịch sử VN lớp 

11 chủ đề Nhân dân VN kháng chiến chống Thực dân Pháp 

xâm lược 

Lịch sử 
Không 

đạt 

295 Lâm Thị Hiền Nữ Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Siêu 

Tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy học Lịch sử 10 

nhằm tăng cường tính tích cực cho học sinh trường THPT 

Nguyễn Siêu 

Lịch sử 
Không 

đạt 

296 
Hoàng Thị Huế             

Vũ Thị Cúc  

Nữ    

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên  

THPT Trần 

Quang Khải 

Thiết kế giáo án dạy học liên môn qua chủ đề môi trường và 

sự phát triển bền vững Địa lý 10 THPT 
Địa lý 

Không 

đạt 

297  Hoàng Thị Tươi Nữ Giáo viên  THPT Đức Hợp 

Sử dụng phần mềm Quizzi và Shub classroom nhằm nâng 

cao hiệu quả dạy học online môn Địa lý 12 trường THPT 

Đức Hợp 

Địa lý 
Không 

đạt 

298 Nguyễn Bá Lương Nam Giáo viên 
TH, THCS & 

THPT Greenfield 

Áp dụng nguyên tắc CFS để nâng cao hiệu quả tổ chức hợp 

tác nhóm trong dạy học trực tuyến môn Địa lý 
Địa lý 

Không 

đạt 

299 Phạm T Huyền Trang Nữ Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Công Hoan 

Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến môn Địa lý cho HS 

THPT 
Địa lý 

Không 

đạt 

300 

Nguyễn Văn Tuyển 

Nguyễn Văn Hiểu 

Dương Xuân Trường 

Nam 

Nam 

Nam 

PHT 

Giáo viên 

Nhân viên 

THPT Khoái 

Châu 

Giải pháp hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19 trường THPT Khoái Châu đạt hiệu quả 

GDNGL

L 

Không 

đạt 

301 Đỗ Thị Vũ Phương Nữ Giáo viên THPT Phạm Ngũ Ứng dụng Kahoot hiệu quả trong các tiết ôn tập và cải thiện T Anh Không 
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Lão khả năng phản xạ Tiếng Anh cho HS trường THPT Phạm 

Ngũ Lão 

đạt 

302 
Bùi Thị Hồng Hạnh 

Lê Anh Thư      

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Thiện Thuật 

Một số biện pháp tổ chức dạy và học danh động từ và động 

từ nguyên thể cho học sinh THPT 
T Anh 

Không 

đạt 

303 
Lý Chí Hướng 

Cao Thị Ngọc Hà   

Nam 

Nữ 

Hiệu 

trưởng 

Giáo viên 

THPT Dương 

Quảng Hàm 

Đổi mới trong quản lý tổ chuyên môn của trường THPT 

Dương Quảng Hàm 
Quản lý 

Không 

đạt 

304 Đỗ Trung Hiếu           Nam BTĐ 
THPT Dương 

Quảng Hàm 

Sử dụng phương pháp truy ngược  hàm để giải quyết một số 

dạng toán về hàm ẩn trong chương I Giải tích 12 
Toán học 

Không 

đạt 

305 
Phạm Văn Dũng 

Nguyễn Thị Thuần 

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 
Sử dụng Lý thuyết đồ thị giải một số bài toán tổ hợp Toán học 

Không 

đạt 

306 
Đinh Gia Định 

Phạm Thị Thúy Việt          

Nam 

Nữ 

TTCM 

Giáo viên 

THPT Phạm Ngũ 

Lão 
Xây dựng phương trình hàm từ các đồng nhất thức Toán học 

Không 

đạt 

307 

Phạm Thị Thúy Việt  

Nguyễn Thị Phương 

Phạm Trịnh Cương 

Chính 

Nữ 

Nữ 

Nam 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Rèn luyện kỹ năng giải phương trình, bất phương trình và hệ 

phương trình trong chương trình Toán THPT 
Toán học 

Không 

đạt 

308 Đỗ Thị Dung Nữ Giáo viên 
THPT Trưng 

Vương 

Tổ chức dạy học dự án đoạn trích " Đất nước của Nguyễn 

Khoa Điềm 
Văn học 

Không 

đạt 

309 

Nguyễn Thị Nhàn 

Trương Thị Ngọc Lan 

Nguyễn Lan Hương 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Hiệu quả áp dụng  mô hình lớp học đảo ngược để phát triển 

khả năng nghe hiểu  tiếng Anh của HSPT 
T Anh 

Không 

đạt 

310 Nhữ Thị Phương Thảo Nữ Giáo viên 
THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Kinh nghiệm dạy học chuyên đề khúc xạ ánh sáng - Vật lý 

11 - Cơ bản gắn với thực tiễn 
Vật lý 

Không 

đạt 

311 

Vũ Thị Hương Lan 

Trần Thị Ngoan 

Nguyễn Thị Nhàn 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

 PHT 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Hướng nghiệp học sinh trường THPT Nguyễn Tr Ngạn 

bước vào thời kì công nghiệp 4.0 thông qua việc viết và sử 

dụng phần mềm. 

GDHN 
Không 

đạt 

312 Đinh Thị Thành Nữ Giáo viên 
THPT Trưng 

Vương 

Nâng cao chất lượng day học bằng sơ đồ kiến thức trong 

môn Lịch sử ở trường THPT Trưng Vương 
Lịch sử 

Không 

đạt 

313 Nguyễn Thanh Long Nam Giáo viên 
TH, THCS và 

THPT Greenfield 

Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập Sport Aerobic nhằm 

nâng cao thể lực chung cho nữ học sinh Khối 5, trường TH, 

THCS và THPT Greenfield 

Tiểu học 
Không 

đạt 

314 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ Giáo viên THPT Yên Mỹ 
Sử dụng tập lưu hồ sơ điện tử (E-PORTFOLIOS) để cải 

thiện kỹ năng viêt Tiếng Anh cho HS lớp 10 trường THPT 
T Anh 

Không 

đạt 
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Yên Mỹ 

315 
Vũ Thị Hương Lan 

Vũ Văn Tần 

Nữ 

Nam 

 PHT  

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Dạy học xác suất theo định hướng phát triển năng lực cho 

HS 
Toán học 

Không 

đạt 

316 

Đặng Thị Nhàn   

Phạm Thị Lan 

Ngô Thi Hạnh 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 
Tổ chức câu lạc bộ Tin học trong trường THPT Tin học 

Không 

đạt 

317 

Hoàng Mạnh Hùng 

Nguyễn Văn Đông 

Bùi Thị Thúy Dương 

Nam 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Chuyên 

Hưng Yên 

Một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả dạy và học trực 

tuyến đối với học sinh THPT 
Tin học 

Không 

đạt 

318 Nguyễn Thị Trang Nữ Giáo viên 
 THPT Minh 

Châu 

Nâng cao chất lượng luyện tập phần đội ngũ từng người 

không có súng cho HS 
QPAN 

Không 

đạt 

319 
Nguyễn Thị Hương 

Trịnh Thị Hiên 

Nữ    

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Minh 

Châu 

Thiết kế một số mẫu hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn 

luyện kỹ năng sống cho HS trường THPT Minh Châu 

HĐNGL

L 

Không 

đạt 

320 Dương Văn Khánh Nam Giáo viên  
THPT Nguyễn 

Công Hoan 

Thực trạng luyện tập môn Bóng đá của HS trường THPT 

Nguyễn Công Hoan 
Thể dục 

Không 

đạt 

321 Nguyễn Văn Tiến Nam PGiám đốc  TTGDTX tỉnh  
Nâng cao chất lượng quản lý công tác BDTX giai đoạn 2022 

- 2023 tại TT GDTX tỉnh 
Quản lý 

Không 

đạt 

322 Vũ Thị Nga Nữ Giáo viên 
THTP Văn 

Giang 

Dạy học chủ đề kí hiện đại Việt Nam ở  lớp 12 theo hướng 

tích hợp các kĩ năng đọc-viết-nói và nghe 
Văn học 

Không 

đạt 

323 Phạm Thị Quyên Nữ Giáo viên 

THCS và THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp 

cho học sinh trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám 
GDHN 

Không 

đạt 

324 
Đào Thị Bích Ngọc 

Nguyễn Thị Kim Vân 

Nữ 

Nữ 

TTCM  

Giáo viên 
THPT Kim Động 

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực 

tuyến phần địa lý vùng kinh tế Việt Nam lớp 12 tại trường 

THPT Kim Động 

Địa lý 
Không 

đạt 

325 Nguyễn Thị Dương Nữ Giáo viên 
THPT Trưng 

Vương 

Hướng dẫn HS tiếp cận văn bản văn học nước ngoài Ngữ 

văn 11 bằng phương pháp sân khấu hóa. 
Văn học 

Không 

đạt 

326 Nguyễn Thị Giang Nữ Giáo viên 
TTHPT Phạm 

Ngũ Lão 

Hoạt động dạy và học gắn với trải nghiệm sáng tạo về thành 

phần dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 
Địa lý 

Không 

đạt 

327 
Trần An Khải         

Nguyễn Thị Tuấn Hương        

Nam 

Nữ 

H trưởng  

Tổ phó 

Trường THCS, 

THPT Hoàng 

Hoa Thám 

Một số giải pháp nâng cao công tác phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ 
Quản lý 

Không 

đạt 

328 
Đào Thị Lê 

Nguyễn Thị Thanh Hiếu    

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
THPT Mỹ Hào 

Rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 

chữ) cho học sinh lớp 11,12. 
Văn học 

Không 

đạt 



27 

 

329 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Trần Thị Dung 

Vũ  Thị Nga 

Nữ 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

Giáo viên 

THCS và THPT 

Hoàng Hoa 

Thám 

Vận dụng phương pháp trò chơi nâng cao hiệu quả trong 

dạy học trực tuyến môn Ngữ văn. 
Văn học 

Không 

đạt 

330 Lưu Văn Mong Nam Giáo viên 
THPT Minh 

Châu 
Giải quyết các vấn đề thực tiễn trong môn Công nghệ 

Công 

nghệ 

Không 

đạt 

331 
Đỗ Thị Thủy 

Trần Thị Thảo 

Nữ 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 

THPT Nguyễn 

Siêu 

Thiết kế bài tập sử dụng dữ liệu sai nhằm nâng cao hiệu quả 

trong kiểm tra đánh giá môn Ngữ Văn  
Văn học 

Không 

đạt 

332 
Lê Thị Dinh 

Lê Thị Hải Yến  

Nữ 

Nữ 

Giáo viên  

Giáo viên 

THPT Triệu 

Quang Phục 

Dạy học theo dự án bài 31 “Địa lý ngành thương mại và tích 

hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12”. 
Địa lý 

Không 

đạt 

333 Phạm Thị Loan Nữ Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Siêu 

 Nâng cao chất lượng dạy học, tạo hứng thú cho HS khi học 

trực tuyến trong môn Địa lý 11 
Địa lý 

Không 

đạt 

334 Lê Văn Lưu Nam Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Siêu 

Vận dụng PP dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm và 

dạy một số kiến thức Toán học lớp 11 nhằm tích cực hóa 

hoạt động học tập của HS.  

Toán học 
Không 

đạt 

335 
Đỗ Quang Đạo 

Nguyễn Thị Vân 

Nam 

Nữ 

Giáo viên 

Giáo viên 
 THPT Mỹ Hào 

Dấu ấn tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo trong bài thơ 

Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Văn học 

Không 

đạt 

336 Trần Xuân Biên Nam Giáo viên 
TH, THCS và 

THPT Greenfield 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm. Tiểu học 

Không 

đạt 

337 Bùi Thị Hạnh Nữ Giáo viên 
THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Giải pháp xây dựng bài dạy Lịch sử THPT với phương án 

kiểm tra đánh giá hợp lý khi tổ chức chuỗi hoạt động học 
Lịch sử 

Không 

đạt 

338 Trần Ngọc Thiết Nữ Giáo viên 
TH, THCS và 

THPT Greenfield 
Rèn kĩ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho HS lớp 2. Tiểu học 

Không 

đạt 

 

 


